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Số:        /UBND-KT 

V/v hướng dẫn xây dựng và đăng ký 

Kế hoạch khuyến công năm 2026 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

           Hà Bắc, ngày       tháng 8 năm 2025 

 

            Kính gửi: 

                               - Phòng Kinh tế; 

   - Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thông; 

   - Các HTX trên địa bàn xã; 

   - Hội doanh nghiệp xã Hà Bắc; 

   - Các doanh nghiệp, Hộ sản xuất, kinh doanh trên địa bàn xã. 

      

Căn cứ Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về 

khuyến công (gọi tắt là Nghị định 45/2012/NĐ-CP); Thông tư số 

36/2013/TTBCT ngày 27/12/2013 của Bộ Công Thương quy định về việc xây 

dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện quản lý kinh phí khuyến công quốc gia (gọi tắt 

là Thông tư 36/2013/TT-BCT); Thông tư số 17/2018/TT-BCT ngày 10/7/2018 

của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

36/2013/TTBCT ngày 27/12/2013 (gọi tắt là Thông tư 17/2018/TT-BCT); Chỉ 

thị số 04/CTBCT ngày 19/02/2021 của Bộ Công Thương về việc đẩy mạnh các 

hoạt động khuyến công, tạo động lực mới cho phát triển công nghiệp nông thôn 

giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết số 13/2025/NQ-HĐND ngày 25/7/2025 của 

Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng Quy định nội dung và mức chi hoạt 

động khuyến công trên địa bàn thành phố Hải Phòng; Các Quyết định của Ủy 

ban nhân dân thành phố: số 191/QĐ-UBND ngày 18/01/2021 về việc phê duyệt 

Chương trình khuyến công thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021-2025 (gọi tắt là 

Quyết định 191/QĐ-UBND); Quyết định số 1141/QĐ-UBND ngày 14/6/2023 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương đã ban hành phê duyệt Chương trình 

khuyến công địa phương giai đoạn 2023-2025 (gọi tắt là Quyết định số 

1141/QĐ-UBND); số 25/2021/QĐ-UBND ngày 10/9/2021 Quy định việc xây 

dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch, đề án khuyến công thành phố Hải Phòng 

(gọi tắt là Quyết định 25/2021/QĐ-UBND); 

Thực hiện Công văn số 4070/SCT-QLCN ngày 08/8/2025 của Sở Công 

thương về việc hướng dẫn xây dựng và đăng ký Kế hoạch khuyến công năm 

2026 (sau hợp nhất). 

Để đảm bảo việc đăng ký khuyến công năm 2026 (sau sáp nhập), báo cáo 

Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện Nghị quyết số 13/2025/NQ-HĐND ngày 

25/7/2025 của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng Quy định nội dung và 

mức chi hoạt động khuyến công trên địa bàn thành phố Hải Phòng (sau đây gọi 
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tắt là Nghị quyết số 13/2025/NQ-HĐND), UBND xã Hà Bắc hướng dẫn xây 

dựng và đăng ký Kế hoạch khuyến công năm 2026 với các nội dung sau: 

1. Nội dung hoạt động khuyến công 

Căn cứ nội dung hoạt động khuyến công quy định tại Nghị định 

45/2012/NĐ-CP; Thông tư số 46/2012/TT-BCT ngày 28/12/2012 của Bộ Công 

Thương Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 45/2012/NĐ-CP; 

Thông tư 36/2013/TT-BCT; Thông tư 17/2018/TT-BCT; Các Quyết định của 

Ủy ban nhân dân thành phố: số 191/QĐ-UBND; số 25/2021/QĐ-UBND và tình 

hình thực tế tại địa phương để lập Đề án. 

Trong đó, về đăng ký kế hoạch khuyến công địa phương căn cứ vào các 

nội dung theo Quyết định 191/QĐ-UBND và mức chi cơ bản theo Nghị quyết số 

13/2025/NQ-HĐND để làm căn cứ xây dựng các đề án cho kế hoạch khuyến 

công địa phương năm 2026, tập trung vào các nội dung sau: Xây dựng mô hình 

trình diễn Kỹ thuật; Hỗ trợ chuyển giao, ứng dụng máy móc thiết bị, công nghệ 

tiên tiến, tự động hóa, công nghệ 4.0 vào các khâu sản xuất công nghiệp - tiểu 

thủ công nghiệp; Khuyến khích chuyển giao, ứng dụng khoa học và công nghệ 

trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ 4 diễn ra mạnh mẽ, sản xuất sạch 

hơn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên, nguyên liệu, nhiên 

liệu, vật liệu, bảo vệ môi trường, hướng đến mục tiêu tăng trưởng xanh, phát 

triển bền vững. Ưu tiên xây dựng các mô hình về chế biến nông lâm thủy sản, 

mô hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất công nghiệp, mô hình sản xuất 

theo hướng tuần hoàn, mô hình phát triển sản xuất để giảm nghèo bền vững cho 

các đối tượng, xây dựng các đề án đối với các cơ sở CNNT (trong đó ưu tiên đối 

với doanh nghiệp, HTX có các sản phẩm được công nhận là sản phẩm OCOP 

theo chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn thành phố), tạo động lực 

phát triển bền vững công nghiệp nông thôn trong gia đoạn mới và đóng góp vào 

quá trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.... 

2. Về mức chi 

- Đối với kinh phí khuyến công quốc gia: Căn cứ Thông tư số 

28/2018/TTBTC ngày 28/03/2018 của Bộ Tài Chính hướng dẫn lập, quản lý, sử 

dụng kinh phí khuyến công. 

- Đối với kinh phí khuyến công địa phương: Căn cứ Nghị quyết số 

13/2025/NQ-HĐND ngày 25/7/2025 của Hội đồng nhân dân thành phố Hải 

Phòng Quy định nội dung và mức chi hoạt động khuyến công trên địa bàn thành 

phố Hải Phòng. 

3. Hồ sơ đăng ký 

Hồ sơ đăng ký Kế hoạch khuyến công năm 2026 theo Quyết định 

25/2021/QĐ-UBND gồm có: 

- Công văn đề nghị của các cơ quan, đơn vị; 
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- Danh mục đề án, nhiệm vụ đăng ký Kế hoạch khuyến công năm 2026 

(theo Mẫu số 1a); 

- Bản đăng ký đề án khuyến công năm 2026 (theo Mẫu số 1b); 

- Dự toán chi tiết (theo Mẫu số 2); 

- Báo cáo đăng ký đề án khuyến công (quốc gia, địa phương) gồm hai 

phần: (i) Kết quả thực hiện công tác khuyến công năm 2024 và đánh giá tình 

hình thực hiện kế hoạch khuyến công 2025; phương hướng, nhiệm vụ công tác 

khuyến công năm 2025; (ii) Kế hoạch khuyến công 2026. 

4. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

Thời hạn nộp hồ sơ: Trước ngày 29 tháng 8 năm 2025; 

Địa điểm: Phòng Kinh tế xã Hà Bắc. 

5. Giao Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thông: tuyên truyền 

về nội dung hoạt động khuyến công, mức chi, hồ sơ đăng ký khuyến công để các 

HTX, doanh nghiệp, Hộ sản xuất, kinh doanh trên địa bàn xã nắm được và đăng 

ký thực hiện. 

UBND xã Hà Bắc đề nghị các cơ quan, HTX, doanh nghiệp, cơ sở sản 

xuất trên địa bàn quan tâm, chủ động đăng ký tham gia để được xem xét, hỗ trợ 

theo đúng quy định./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên;  

- Chủ tịch, các PCT UBND xã; 
- Lưu: VT, KT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

  

 

 

 

 

            Nguyễn Đắc Chiếm 
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